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Biểu số 3

 Dự toán 
 Cùng kỳ 

năm trước 

I QUYẾT TOÁN THU 40,000            33,50           5,30              2,18                

A Tổng số thu 40,000            33,50           5,30              2,18                

1 Số thu phí, lệ phí 40,000            33,50           5,30              2,18                

1.1 Phí 37,00             29,10          2,25             0,01               

 - Phí thẩm định an toàn phóng xạ, bức xạ, an 

ninh hạt nhân
37,00              27,60           0,75              0,01                

 - Phí tuyển dụng viên chức -                  1,50             1,50              

1.2 Lệ phí 3,00                4,40             3,05              2,17                

 - Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 1,00                1,70             1,70              1,42                

 - Lệ phí đăng ký hợp chuẩn hợp quy 2,00                2,70             1,35              0,75                

B Chi từ nguồn thu được để lại

1 Số thu phí, lệ phí -                  -               -               -                 

1.1 Phí -                 -              -               -                 

 - Phí thẩm định an toàn phóng xạ, bức xạ, an 

ninh hạt nhân

1.2 Lệ phí -                 -              -               -                 

 - Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

B Số thu nộp ngân sách nhà nước 40,000            33,500         5,30              2,18                

1 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 40,000            33,500         5,30              2,18                

1.1 Phí 37,00             29,10          2,25             0,01               

 - Phí thẩm định an toàn phóng xạ, bức xạ, an 

ninh hạt nhân
37,00              27,60           0,75              0,01                

 - Phí tuyển dụng viên chức 1,50             1,50              

1.2 Lệ phí 3,00               4,40            3,05             2,17               

 - Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 1,00                1,70             1,70              1,42                

 - Lệ phí đăng ký hợp chuẩn hợp quy 2,00                2,70             1,35              0,75                

 - Lệ phí thi tuyển viên chức -               

II
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC
8.779,00         1.694,16      0,80              0,403              

1 Chi quản lý hành chính 5.136,52         1.366,69      0,60              0,401              

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SKHCN ngày 10/10/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính

ĐƠN VỊ: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG

Chương: 417

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 

Quý III năm 2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số 

TT
Nội dung Dự toán năm

Ước thực hiện 

quý III 

So sánh (%)
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 Dự toán 
 Cùng kỳ 

năm trước 

Số 

TT
Nội dung Dự toán năm

Ước thực hiện 

quý III 

So sánh (%)

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

(Loại 340 khoản 341; mã nguồn ngân sách 

13)

3.726,00         857,34         0,23              0,0001            

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 (loại 340 khoản 341; mã nguồn ngân sách 

12)

1.378,00         509,35         0,37              0,0010            

1.3

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ; 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững tỉnh Tuyên Quang. (CTMT 00477 

loại 340 khoản 341; mã nguồn ngân sách 12)

32,52              -               -                 

1.3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0,40                
2 Nghiên cứu khoa học 3.642,49         327,47         0,198            0,0024            

2.1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ (loại 100 khoản 101; mã nguồn 16)
2.588,49         201,18         0,078            0,0001            

2.2

Kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ

(Loại 100 khoản 103; mã nguồn ngân sách 

12) 

1.054,00         126,29         0,120            0,0023            
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